
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1341/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính  

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở C{ng Thưѫng tỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Văn phòng Chính phủ hướng Gẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về th͹c hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong gi̫i quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c. 

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh v͹c Điện thuộc phạm vi chức năng qu̫n lý của Bộ Công 
Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1032/TTr-
SCT ngày 02 tháng 6 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết địQK Qj\ 'DQK PөF 08 (Tám) tKӫ tөF 
KjQK FKtQK đѭợc sửD đổi, bổ suQg đã đѭợc Chӫ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công 
bố tại Quyết định số 2778/QĐ-UBN' Qgj\ 15 tKáQg 10 QăP 2021 (chi tiết tại 
Phụ lục kèm theo). 
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Điều 2. GLDR GLáP đốF 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg SKốL KợS vӟL &KáQK VăQ SKòQg 
Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK tKựF KLệQ FáF QKLệP vө QKѭ sDu: 

- C{Qg NKDL đҫ\ đӫ dDQK PөF� QӝL duQg FáF tKӫ tөF KjQK FKtQK tKuӝF 
tKҭP Tu\ӅQ gLҧL Tu\ết tạL &ѫ sӣ dӳ OLệu TuốF gLD vӅ tKӫ tөF KjQK FKtQK vj &ổQg 
'ịFK vө F{Qg FӫD tỉQK. 

- &ăQ Fӭ FáFK tKӭF tKựF KLệQ FӫD tӯQg tKӫ tөF KjQK FKtQK đѭợF F{Qg bố 
tạL Qu\ết địQK Qj\ bổ suQg vjR 'DQK PөF tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF KLệQ tạL 
7UuQg tâP 3KөF vө KjQK FKtQK F{Qg tỉQK; 'DQK PөF tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF 
KLệQ tLếS QKұQ Kӗ sѫ vj tUҧ Nết Tuҧ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg tFK; 'DQK PөF 
tKӫ tөF KjQK FKtQK tKựF KLệQ dịFK vө F{Qg tUựF tu\ếQ. 

- 7ổ FKӭF tKựF KLệQ đ~Qg QӝL duQg FáF tKӫ tөF KjQK FKtQK đѭợF F{Qg bố 
tKHR Qu\ết địQK Qj\ vj Tu\ tUìQK QӝL bӝ gLҧL Tu\ết tKӫ tөF KjQK FKtQK đѭợF SKê 
du\ệt tạL Qu\ết địQK số 1128/QĐ-UBN' Qgj\ 16 tKáQg 5 QăP 2019 vj Qu\ết 
địQK số 2870/QĐ-UBN' Qgj\ 26 tKáQg 10 QăP 2020 FӫD &Kӫ tịFK Ủ\ bDQ QKâQ 
dân tỉQK VĩQK LRQg. 

Điều 3. &KáQK VăQ SKòQg Ủ\ bDQ QKâQ dâQ tỉQK; GLáP đốF 6ӣ &{Qg 
7KѭѫQg; 7Kӫ tUѭӣQg FáF sӣ� bDQ� QgjQK tỉQK vj FáF tổ FKӭF� Fá QKâQ Fó OLêQ 
TuDQ FKịu tUáFK QKLệP tKL KjQK Qu\ết địQK Qj\. 

Qu\ết địQK Fó KLệu OựF tKL KjQK Nể tӯ Qgj\ Ný./.  

Nơi nhận: 
- NKѭ ĐLӅu 3; 
- Cөc Kiểm soát TTHC - VPCP; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- LĐV3. UBND tỉnh; 
- Phòng KT-NV;  
- Trung tâm PVHCC; 
- Lѭu: VT, 1.12.12. 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 
�.qm thHo Quyết định số 1341/QĐ-8BND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch ͮy Ean nhkn Gkn t͑nh Vĩnh Long�  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG 

TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

LĨNH VỰC ĐIỆN 

THỦ TỤC H¬NH CHËNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 

1 2.001561.0
00.00.00.H

61 

Cấp giấy phép 
tURQg OĩQK vực 
tѭ vấn chuyên 
QgjQK đLện lực 
thuӝc thҭm 
quyӅn cấp cӫa 
địD SKѭѫQg 

12 Qgj\ OjP vLệF 
Nể tӯ Qgj\ QKұQ 
đӫ Kӗ sѫ KợS Oệ 
tKHR Tu\ địQK 
(rút ngắn 03 
ngày làm việc). 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 

3Kt tKҭP 
địQK: 
800.000 
đӗQg/Kӗ 
sѫ/OҫQ tKҭP 
địQK 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 

Qu\ết địQK 
số 
1128/QĐ-
UBN' Qgj\ 
16/5/2019 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
VĩQK LRng 

                                         
1 3KҫQ LQ QgKLêQg Oj QӝL duQg đѭợF sửD đổL� bổ suQg. 



4 
 

TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn). 
 

sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

2 2.001632.0
00.00.00.H

61 
 

Cấp sửD đổi, 
bổ sung giấy 
phép hoạt 
đӝQg tѭ vấn 
chuyên ngành 
đLệQ tKuӝF 
tKҭP Tu\ӅQ 
FấS FӫD địD 
SKѭѫQg 
 

07 Qgj\ OjP vLệF 
Nể tӯ Qgj\ QKұQ 
đӫ Kӗ sѫ KợS Oệ 
tKHR Tu\ địQK. 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 

3Kt tKҭP 
địQK:  
400.000 
đӗng 
 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 

Qu\ết địQK 
số 
2870/QĐ-
UBN' Qgj\ 
26/10/2020 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
VĩQK LRQg 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

3 2.001617.0
00.00.00.H

61 

Cấp giấy phép 
hoạt đӝng phát 
đLệQ đối vӟi 
QKj Pá\ đLện 
có quy mô 
công suất dѭӟi 
03MW đặt tại 
địD SKѭѫQg 

12 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 
ngày làm việc). 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 

3Kt tKҭP 
địQK: 
2.100.000 
đӗQg/Kӗ 
sѫ/OҫQ tKҭP 
địQK 
 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số điӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

Qu\ết địQK 
số 
1128/QĐ-
UBN' Qgj\ 
16/5/2019 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
VĩQK LRQg 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭ ng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 



9 
 

TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

4 2.001549.0
00.00.00.H

61 

Cấp sửD đổi, 
bổ sung giấy 
phép hoạt 
đӝQg SKát đLệQ 
đốL vӟL QKj 
Pá\ đLệQ Fó 
Tu\ P{ F{Qg 
suất dѭӟL 
03MW đặt tạL 
địD SKѭѫQg 

07 Qgj\ OjP vLệF 
Nể tӯ Qgj\ QKұQ 
đӫ Kӗ sѫ KợS Oệ 
tKHR Tu\ địQK. 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK Long (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v

3Kt tKҭP 
địQK: 
1.050.000 
đӗng 
 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 

Qu\ết địQK 
số 
2870/QĐ-
UBN' Qgj\ 
26/10/2020 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
VĩQK LRQg 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

inhlong.gov.vn) 
 

sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝng đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

5 2.001249.0
00.00.00.H

61 

Cấp Giấy phép 
hoạt đӝng 
phân phốL đLện 
đến cấS đLện 
áp 35 kV tại 
địD SKѭѫQg 

12 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 
ngày làm việc). 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

3Kt tKҭP 
địQK: 
800.000 
đӗQg/Kӗ 
sѫ/OҫQ tKҭP 
địQK 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 

Qu\ết địQK 
số 
1128/QĐ-
UBN' Qgj\ 
16/5/2019 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

6 2.001724.0
00.00.00.H

61 

&ấS sửD đổL� 
bổ suQg gLấ\ 
SKpS KRạt 
đӝQg SKâQ 
SKốL đLệQ đếQ 
FấS đLệQ áS 
35NV tạL địD 
SKѭѫQg 

07 Qgj\ OjP vLệF 
Nể tӯ Qgj\ QKұQ 
đӫ Kӗ sѫ KợS Oệ 
tKHR Tu\ địQK. 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

3Kt tKҭP 
địQK: 
400.000 
đӗng 
 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 

Qu\ết địQK 
số 
2870/QĐ-
UBN' Qgj\ 
26/10/2020 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

VĩQK LRQg. 

7 2.001535.0
00.00.00.H

61 

Cấp Giấy phép 
hoạt đӝng bán 
lẻ đLệQ đến cấp 
đLện áp 0,4 kV 
tạL địD SKѭѫQg 

12 ngày làm việc 
kể tӯ ngày nhұn 
đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 
ngày làm việc). 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

3Kt tKҭP 
địQK: 
700.000 
đӗQg/Kӗ 
sѫ/OҫQ tKҭP 
địQK 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửa đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 

Qu\ết địQK 
số 
1128/QĐ-
UBN' Qgj\ 
16/5/2019 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 
trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

8 2.001266.0
00.00.00.H

61 
 

Cấp sửD đổi, 
bổ sung giấy 
phép hoạt 
đӝng bán lẻ 
đLệQ đếQ FấS 
đLệQ áS 0�4NV 
tạL địD SKѭѫQg 

07 Qgj\ OjP vLệF 
Nể tӯ Qgj\ QKұQ 
đӫ Kӗ sѫ KợS Oệ 
tKHR Tu\ địQK. 

Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp 
hoặc gửi hӗ sѫ TuD 
dịFK vө bѭu FKtQK 
F{Qg tFK đến Trung 
tâm Phөc vө hành 
chính công tỉnh 
VĩQK LRQg (địa chỉ: 
Số 12&� đѭờng 
Hoàng Thái Hiếu, 
3Kѭờng 1, thành phố 
VĩQK LRQg, tỉnh 
Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến 
tại Cổng Dịch vө 
công tỉQK VĩQK LRQg 
(địa chỉ: 
https://dichvucong.v
inhlong.gov.vn) 
 

3Kt tKҭP 
địQK: 
350.000 
đӗQg/Kӗ 
sѫ/OҫQ tKҭP 
địQK. 

- Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lựF QăP 2012; 
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ 
Tu\ định chi tiết thi hành mӝt số 
đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
Luұt ĐLện lực; 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 
ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi mӝt số nghị định liên 
TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝc phạm vi quҧn lý nhà 
Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ 
sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa 
các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu 
kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝF OĩQK 
vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ 
&{Qg 7KѭѫQg; 
- 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT 
ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ 

Qu\ết địQK 
số 
2870/QĐ-
UBN' Qgj\ 
26/10/2020 
cӫa Chӫ tịch 
UBND tỉnh 
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TT Mm TTHC 
Trn thủ tụF 
hjnh Fhtnh 

Thời hạn  
giải qu\ết Địa điểP thựF hiện Pht Căn Fứ phip lê 

Phê duyệt 
quy trình 

nội bộ 

trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép 
hoạt đӝQg đLện lực; 
- 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC 
ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ 7jL FKtQK Tu\ định mӭc thu, 
chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử 
dөng phí thҭP định cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực; 
- Thông tư số 10/2023/TT-BCT 
ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c; 
- &{Qg văQ số 6052/UBND-
KTNV ngày 08/12/2020 cӫa 
UBND tỉQK VĩQK LRQg vӅ việc 
ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt 
đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC H¬NH CHËNH  

LĨNH VỰC ĐIỆN 

1� Cấp Giấ\ phpp hoạt động tư vấn Fhu\rn ngjnh điện thuộF thẩP 
qu\ền Fấp Fủa địa phưѫng (Mã TTHC: 2.001561.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ; 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c; 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
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công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

Khi đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định thành 
lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng nhұn 
đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 
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3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đ̫m nhiệm chức danh chủ 
nhiệm, chức Ganh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo Mẫu 3a 
quy định tại Phụ lục Ean hành kqm thHo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; b̫n sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng ch͑ 
hành nghề hoạt động xây d͹ng �đối với các ngành nghề yêu cầu ph̫i có chứng 
ch͑ hành nghề thHo quy định của pháp luật xây d͹ng), tài liệu chứng minh thời 
gian làm việc trong lĩnh v͹c tư vấn (B̫n khai lý lịch công tác có xác nhận của 
người sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương�, hợp đồng lao 
động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các chuyên gia tư vấn 
2. 

4. Tài liệu chӭng minh kinh nghiệm cӫD FáF FKu\êQ gLD tѭ vấn (Quyết 
định phân công nhiệm vө hoặc giấy xác nhұn cӫa chӫ đҫu tѭ F{Qg tUìQK� dự án 
đã tKực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tѭѫQg đѭѫQg) 3. 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 ngày làm việc).  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vựF: 7ѭ vấQ FKu\êQ QgjQK đLện lực. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 800.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai:  

1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp theo mẫu 01 Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

2. Danh sách trích ngang theo mẫu 3D Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chӭF đѭợc thành lұp theo qu\ định cӫa pháp luұt đăQg Ný KRạt đӝQg tѭ 
vấQ FKu\êQ QgjQK đLệQ OựF SKҧ  đáS ӭQg FáF đLӅu kiện sau:  

* Đối với Fấp giấ\ phpp tư vấn thiết Nế F{ng trunh đường Gk\ vj trạP 
Eiến ip Fy Fấp điện ip đến 35NV, đăng Nê Goanh nghiệp tại địa phưѫng 

                                         
2 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 2 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/TT-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF FấS 
gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
3 KKRҧQ Qj\ đѭợF bổ suQg tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 2 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt 
số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF 
FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
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- &Ku\êQ gLD tѭ vấQ đҧm nhұn chӭc danh chӫ nhiệm phҧi có bằng tốt 
nghiệS đại học trӣ OêQ FKu\êQ QgjQK đLện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 
QăP tURQg OĩQK vựF tѭ vấQ; đã FKӫ nhiệm ít nhất 01 dự án hoặc tham gia thiết kế 
ít nhất 02 dự án công tUìQK đѭờng dây và trạm biến áp có hạng tѭѫQg đѭѫQg; Fó 
chӭng chỉ hành nghӅ hoạt đӝng xây dựQg tURQg OĩQK vực thiết kế hạQg tѭѫQg 
đѭѫQg.  

- &Ku\êQ gLD tѭ vấn khác phҧi có bằng tốt nghiệS đại học trӣ lên thuӝc 
mӝt trong các chuyên ngành trắF địD� địa chất, xây dựng, đLện, hệ thốQg đLện, 
thiết bị đLện, tự đӝng hóa; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năP tURQg OĩQK vực 
tѭ vấQ� đã tKDP gLD tKiết kế ít nhất 01 dự áQ F{Qg tUìQK đѭờng dây và trạm biến 
áp có hạQg tѭѫQg đѭѫQg; Fó FKӭng chỉ hành nghӅ hoạt đӝng xây dựng tURQg OĩQK 
vực thiết kế hạQg tѭѫQg đѭѫQg. 

* Đối với Fấp giấ\ phpp tư vấn giiP sit thi F{ng F{ng trunh đường 
Gk\ vj trạP Eiến ip Fy Fấp điện ip đến 35NV, đăng Nê Ninh Goanh tại địa 
phưѫng 

- Chuyên giD tѭ vấQ đҧm nhұn chӭc danh giám sát tUѭӣng phҧi có bằng tốt 
nghiệS đại học trӣ OêQ FKu\êQ QgjQK đLện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 
QăP tURQg OĩQK vực tѭ vấQ; đã đҧm nhұQ gLáP sát tUѭӣng ít nhất 01 dự án hoặc 
tham gia giám sát thi công ít nhất 02 dự án c{Qg tUìQK đѭờng dây và trạm biến áp 
có hạQg tѭѫQg đѭѫQg; Fó FKӭng chỉ hành nghӅ hoạt đӝng xây dựng tURQg OĩQK 
vực giám sát thi công hạQg tѭѫQg đѭѫQg.  

- &Ku\êQ gLD tѭ vấn khác phҧi có bằng tốt nghiệS đại học trӣ lên thuӝc 
mӝt trong các chuyên ngành xây dựQg� đLện, hệ thốQg đLện, thiết bị đLện, tự đӝng 
hóa; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 QăP tURQg OĩQK vựF tѭ vấQ� đã tKDP gLD 
giám sát thi công ít nhất 01 dự án công trình đѭờng dây và trạm biến áp có hạng 
tѭѫQg đѭѫQg; có chӭng chỉ hành nghӅ hoạt đӝng xây dựQg tURQg OĩQK vực giám 
sát thi công hạQg tѭѫQg đѭѫQg. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lực QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭ c cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 
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6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Tài 
chính quy định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝng đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………...................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EPDLO:……….......................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...…………………………………. 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   LÃNH ĐẠO 
�.ý tên, đóng Gấu� 

1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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Mẫu 3a 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN LĨNH VỰC TƯ VẤN  
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC 

STT Họ vj têQ 

Ngày 
tháng 
QăP 
sinh 

Quê 
quán 

Mã 
số 

địQK 
danh 
(Qếu 
có) 

&KӭF 
vө 

Trình 
đӝ 

chuyên 
môn 

Thâm niên 
công tác 

tURQg OĩQK 
vựF tѭ vấQ 

(QăP) 

Vị tUt/'ự 
áQ đã 

tham gia 
tѭ vấQ 

&KӭQg FKỉ 
hành QgKӅ 

I� Chu\rn gia tư vấn Fhủ nhiệP Gự in hoặF giiP sit trưởng 

1                   

II� Chu\rn gia tư vấn NhiF 

1                   

2                   

3                   

…                   
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2� Cấp sửa đổi, Eổ sung Giấ\ phpp hoạt động tư vấn Fhu\rn ngjnh 
điện thuộF thẩP qu\ền Fấp Fủa địa phưѫng (Mã TTHC: 
2.001632.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫy đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
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Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg ích 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. Trường hợp tha\ đổi tên hoặF địa chỉ trụ sở của đѫn vị: 
1.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

1.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
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thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2� Trường hợp tổ FhứF đề nghị cấp giấ\ phpp nhận chuyển giao tài 
sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đѫn vị đm được cấp giấy 
phép hoạt động điện lựF, hồ sѫ đề nghị sửa đổi giấ\ phpp hoạt động điện lựF 
bao gồm: 

2.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 
định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài s̫n; tài liệu chứng minh 
việc chuyển giao nhkn s͹ hoặc tài liệu về đội ngũ tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, 
qu̫n lý vận hành, chuyên gia tư vấn thHo các quy định tương ứng tại kho̫n 3 
Điều 6 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c trong 
trường hợp có s͹ thay đổi nhân s͹ 4. 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vựF: 7ѭ vấQ FKu\êQ QgjQK đLện lực. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 400.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai: VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝng 

đLện lực theo Mẫu 01 Tu\ định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. ĐҧP bҧR \êu Fҫu� đLӅu NLệQ QKѭ đốL vӟL tUѭờQg KợS FấS PӟL. 
2. &ó sự tKD\ đổL têQ� tUө sӣ FӫD đѫQ vị FấS gLấ\ SKpS KRặF tổ FKӭF đӅ 

                                         
4 ĐLӅu Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 6 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-B&7 Qgj\ 09 tKáQg 9 QăP 2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� 
tKӫ tөF FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09 tKáQg 6 QăP 2023. 
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QgKị FấS gLấ\ SKpS QKұQ FKu\ểQ gLDR tjL sҧQ tӯ đѫQ vị đã đѭợF FấS gLấ\ SKpS 
hoạt đӝQg đLệQ OựF. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭ ng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EPDLO:……….......................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...…………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- 
…………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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3� Cấp Giấ\ phpp hoạt động phit điện đối với nhj Pi\ điện Fy qu\ 
P{ F{ng suất Gưới 03MW đặt tại địa phưѫng (Mã TTHC: 
2.001617.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD Cổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
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hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lại cKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөc ban hành kèm theo 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định thành 
lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng nhұn 
đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang người tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 
ca nhà máy điện theo Mẫu 3E quy định tại Phụ lục Ean hành kqm thHo Thông tư 
số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c; b̫n sao bằng tốt nghiệp 
và hợp đồng lao động với chủ đầu tư hoặc đơn vị qu̫n lý vận hành của người 
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tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện; tài liệu chứng minh 
thời gian làm việc trong lĩnh v͹c phát điện của người tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật 
(B̫n khai lý lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các 
giấy tờ có giá trị tương đương�; tài liệu về kết qu̫ tập huấn sát hạch đạt yêu 
cầu về an toàn và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều 
khiển cấp thHo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương 
ban hành của đội ngũ trưởng ca nhà máy điện 5. 

4. B̫n sao văn E̫n chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu 
tư hoặc b̫n sao Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền trong 
trường hợp pháp luật về đầu tư có quy định hoặc Quyết định đầu tư của chủ đầu 
tư; E̫n sao văn E̫n phê duyệt quy hoạch công trình của cơ quan có thẩm 
quyền6. 

5. Bҧn sao Quyết định phê duyệt BáR FáR đáQK gLá táF đӝQg P{L tUѭờng 
hoặF văQ bҧn xác nhұn Kế hoạch bҧo vệ P{L tUѭờng dự áQ đҫu tѭ QKj Pá\ đLện 
cӫD Fѫ TuDQ Fó tKҭm quyӅQ tKHR Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt vӅ P{L tUѭờQg. 

6. Bҧn sao Quyết định phê duyệt Quy trình vұn hành hӗ chӭa cӫD Fѫ TuDQ 
có thҭm quyӅQ (đối vӟi nhà máy thӫ\ đLện).  

7. Bҧn sao biên bҧn nghiệm thu hoàn thành lắS đặt tổ máy hoặc hệ thống 
SLQ QăQg Oѭợng mặt trời; bҧn sao tài liệu xáF định thông số chính cӫa nhà máy 
đLện (thông số tua bin, máy phát hoặc tấm pin, bӝ chuyểQ đổi; máy biến áp 
chính). 

8. Bҧn sao biên bҧn nghiệm thu hoàn thành lắS đặt hệ thống hạ tҫng công 
nghệ thông tin, hạ tҫng viễQ tK{Qg SKөF vө vұQ KjQK tKị tUѭờQg đLệQ; bҧQ sDR 
biên bҧn nghiệm thu hoàn thành lắS đặt hệ thốQg 6&$'$ SKөF vө vұQ KjQK Kệ 
tKốQg đLệQ vj tKị tUѭờQg đLệQ (đối vӟi nhà máy tham gia thị tUѭờQg đLện). 

9. Đối với nhà máy thủy điện: B̫n sao biên b̫n nghiệm thu đập thủy 
điện, phương án E̫o vệ đập và hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, 
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, báo cáo kiểm định an toàn đập 
�đối với trường hợp đập đã đến thời hạn kiểm định thHo quy định) 7.  

10. 7Uѭờng hợS QKj Pá\ đLện, tổ Pá\ SKát đLện dự phòng không nốL Oѭӟi 
và chỉ SKát đLệQ để báQ đLện cho khách hàng khi sự cố mất đLện tӯ OѭӟL đLện 
quốc gia, hӗ sѫ đӅ nghị cấp giấy phép không bao gӗm nӝL duQg Tu\ định tại 
khoҧQ 8 ĐLӅu 7 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng 
Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực.  

                                         
5 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 3 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF FấS 
gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
6  KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 3 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt 
số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF 
FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
7 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 3 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF FấS 
gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
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b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 ngày làm việc).  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: PKát đLện. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 2.100.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai:  

1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp theo mẫu 01 Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

2. Danh sách trích ngang theo mẫu 3b Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

7ổ FKӭF đѭợF tKjQK OұS tKHR Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt đăQg Ný KRạt đӝQg 
SKát đLệQ SKҧL đáS ӭQg FáF đLӅu NLệQ sau: 

+ Yêu Fҫu vӅ SKòQg FKá\ vj FKӳD FKá\ tURQg Tuá tUìQK KRạt đӝQg đLệQ 
OựF: 7ổ FKӭF KRạt đӝQg SKát đLệQ SKҧL tuâQ tKӫ Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt vӅ SKòQg 
FKá\ vj FKӳD FKá\. 

+ &ó dự áQ đҫu tѭ xâ\ dựQg QKj Pá\ đLệQ SKù KợS vӟL Tu\ KRạFK SKát 
tULểQ đLệQ OựF đѭợF du\ệt. &áF KạQg PөF F{Qg tUìQK QKj Pá\ đLệQ đѭợF xâ\ 
dựQg� OắS đặt tKHR tKLết Nế đѭợF SKê du\ệt� đѭợF NLểP tUD� QgKLệP tKu đạt \êu 
Fҫu tKHR Tu\ địQK. 

+ NgѭờL tUựF tLếS TuҧQ Oý Nỹ tKuұt� vұQ KjQK SKҧL Fó bằQg tốt QgKLệS đạL 
KọF tUӣ OêQ tKuӝF FKu\êQ QgjQK đLệQ KRặF Nỹ tKuұt SKù KợS vj Fó tKờL gLDQ OjP 
vLệF tURQg OĩQK vựF SKát đLệQ tt QKất 05 QăP. NgѭờL tUựF tLếS vұQ KjQK SKҧL đѭợF 
đjR tạR FKu\êQ QgjQK SKù KợS� đѭợF đjR tạR vӅ DQ tRjQ� đѭợF đjR tạR vj FấS 
FKӭQg FKỉ vұQ KjQK QKj Pá\ đLệQ� tKị tUѭờQg đLệQ tKHR Tu\ địQK. 

+ &ó Kệ tKốQg Kạ tҫQg F{Qg QgKệ tK{Qg tLQ� Kệ tKốQg đLӅu NKLểQ gLáP sát� 
tKu tKұS dӳ OLệu SKù KợS vӟL \êu Fҫu FӫD Kệ tKốQg đLệQ vj tKị tUѭờQg đLệQ OựF 
tKHR Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt. 

+ &ó báR FáR đáQK gLá táF đӝQg P{L tUѭờQg� bҧQ FDP Nết bҧR vệ P{L 
tUѭờQg FӫD dự áQ SKát đLệQ đã đѭợF Fѫ TuDQ QKj QѭӟF Fó tKҭP Tu\ӅQ SKê du\ệt 
KRặF FKấS QKұQ� SKù KợS vӟL Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt vӅ bҧR vệ P{L tUѭờQg. 

+ &ó Tu\ tUìQK vұQ KjQK Kӗ FKӭD đốL vӟL QKj Pá\ tKӫ\ đLệQ đѭợF Fѫ TuDQ 
Fó tKҭP Tu\ӅQ SKê du\ệt. 

+ &áF tjL OLệu SKáS Oý vӅ DQ tRjQ đұS tKӫ\ đLệQ đốL vӟL QKj Pá\ tKӫ\ đLệQ 
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tKHR Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
Điện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửa đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭ c cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭ ng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 
 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:……………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EmaLO:………..................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...…………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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Mẫu 3E 

DANH SÁCH TRËCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP  
QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN H¬NH 

�Cho lĩnh v͹c hoạt động phát điện, truyền t̫i điện, phkn phối điện,  
Eán Euôn điện, Eán lẻ điện � 

STT Họ vj têQ 

Ngày 
tháng 
QăP 
sinh 

Quê 
quán 

Mã số 
địQK 
danh 

(Qếu Fó) 

&KӭF 
vө 

Trình 
đӝ 

chuyên 
môn 

Thâm 
niên công 
tác trong 
OĩQK vựF 
đӅ QgKị 

FấS SKpS 
(QăP) 

Ghi chú 

I. Người trựF tiếp quản lê Nỹ thuật, trựF tiếp quản lê Ninh Goanh 

1                 

2                 

…                 

II 
Đội ngũ trưởng Fa vận hjnh (đối với hoạt động phit điện, phkn phối, 
tru\ền tải điện) 

1                 

2                 

3                 

…                 
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4� Cấp sửa đổi, Eổ sung Giấ\ phpp hoạt động phit điện đối với nhj 
Pi\ điện Fy qu\ P{ F{ng suất Gưới 03MW đặt tại địa phưѫng (Mã TTHC: 
2.001549.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 

1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 
đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 
sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 
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Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  

a) Thành phần hồ sѫ:  
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1. Trường hợp tha\ đổi tên hoặF địa chỉ trụ sở của đѫn vị: 

1.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 
định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

1.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2� Trường hợp tổ FhứF đề nghị cấp giấ\ phpp nhận chuyển giao tài 
sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đѫn vị đm được cấp giấy 
phép hoạt động điện lựF, hồ sѫ đề nghị sửa đổi giấ\ phpp hoạt động điện lựF 
bao gồm: 

2.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 
định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài s̫n; tài liệu chứng minh 
việc chuyển giao nhkn s͹ hoặc tài liệu về đội ngũ tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, 
qu̫n lý vận hành, chuyên gia tư vấn thHo các quy định tương ứng tại kho̫n 3 
Điều 7 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c trong 
trường hợp có s͹ thay đổi nhân s͹ 8. 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: PKát đLện. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

                                         
8 ĐLӅu Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 6 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ 
suQg Pӝt số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-B&7 Qgj\ 09 tKáQg 9 QăP 2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 
7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09 tKáQg 6 QăP 
2023. 
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- Pht thẩP định: 1.050.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  

- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai: VăQ bҧQ đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg 
đLệQ OựF tKHR Mẫu 01 Tu\ địQK tạL 3Kө OөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. ĐҧP bҧR \êu Fҫu� đLӅu NLệQ QKѭ đốL vӟL tUѭờQg KợS FấS PӟL; 

2. &ó sự tKD\ đổL têQ� địD FKỉ tUө sӣ FӫD đѫQ vị đѭợF FấS gLấ\ SKpS KRặF tổ 
FKӭF đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS QKұQ FKu\ểQ gLDR tjL sҧQ tӯ đѫQ vị đã đѭợF FấS gLấ\ 
SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Tài 
chtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EPDLO:……….......................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 

5� Cấp giấ\ phpp hoạt động phkn phối điện đến Fấp điện ip 35NV tại 
địa phưѫng (Mã TTHC: 2.001249.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQh công 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
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sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ Hai đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định thành 
lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng nhұn 
đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang người tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 
ca vận hành theo Mẫu 3E quy định tại Phụ lục ban hành kèm thHo Thông tư số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 
trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c; b̫n sao hợp đồng lao động 
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và b̫n sao bằng tốt nghiệp của người tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng 
ca vận hành; tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh v͹c truyền t̫i 
hoặc phân phối điện của người tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật (B̫n khai lý lịch công 
tác có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương 
đương�; tài liệu về kết qu̫ tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn hoặc thẻ an 
toàn điện thHo quy định tại Điều 64 Luật Điện l͹c, giấy chứng nhận vận hành 
được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp thHo Quy trình điều độ hệ thống điện 
quốc gia do Bộ Công Thương Ean hành của đội ngũ trưởng ca vận hành 9. 

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện (trang thiết bị công nghệ, 
đường dây, trạm biến áp) và phạm vi lưới điện do tổ chức đang qu̫n lý. B̫n sao 
biên b̫n nghiệm thu hoàn thành lắp đặt các hạng mục công trình lưới điện 
(trang thiết bị công nghệ, đường dây, trạm biến áp�. Trường hợp mua Eán, sáp 
nhập, Eàn giao tài s̫n lưới điện ph̫i có Biên E̫n nghiệm thu thHo quy định 
hoặc Biên b̫n bàn giao tài s̫n. Trường hợp tài s̫n lưới điện thuộc sở hữu 
chung của nhiều nhà đầu tư, ph̫i có văn E̫n thỏa thuận hoặc ủy quyền của các 
chủ sở hữu cho một đơn vị qu̫n lý vận hành 10. 

5. Bҧn sao Thoҧ thuұQ đấu nốL vjR Kệ tKốQg đLệQ TuốF gLD tKHR Tu\ định; 
bҧQ đӗ ranh giӟL OѭӟL đLện và phạm vi hoạt đӝng. 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 ngày làm việc).  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: Phân phốL đLện.  

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 800.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai:  

1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp theo mẫu 01 Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

2. Danh sách trích ngang theo mẫu 3b Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chӭF đѭợc thành lұS tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt đăQg Ný KRạt đӝQg 

                                         
9 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 4 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF FấS 
gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
10 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 4 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt 
số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-BCT ngày 09/9/2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� tKӫ tөF 
FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09/6/2023. 
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SKâQ SKốL đLệQ SKҧL đáS ӭQg FáF đLӅu NLệQ sDu: 

1. Yêu Fҫu vӅ SKóQg FKá\ vj FKӳD FKá\ tURQg Tuá tUìQK KRạt đӝQg đLệQ 
OựF: 7ổ FKӭF KRạt đӝQg SKâQ SKốL đLệQ SKҧL tuâQ tKӫ Tu\ địQK FӫD SKáS Ouұt vӅ 
SKòQg FKá\ vj FKӳD FKá\. 

2. &ó tUDQg tKLết bị F{Qg QgKệ� F{Qg tUìQK đѭờQg dâ\ vj tUạP bLếQ áS đѭợF 
xâ\ dựQg� OắS đạt tKHR tKLết Nế Nỹ tKuұt đѭợF du\ệt� đѭợF NLểP tUD� QgKLệP tKu 
đạt \êu Fҫu tKHR Tu\ địQK. 

3. NgѭờL tUựF tLếS TuҧQ Oý Nỹ tKuұt SKҧL Fó bằQg tốt QgKLệS đạL KọF tUӣ OêQ 
tKuӝF QKóP QgjQK F{Qg QgKệ Nỹ tKuұt đLệQ vj Fó tKờL gLDQ OjP vLệF tURQg OĩQK 
vựF SKâQ SKốL đLệQ tt QKất 03 QăP. NgѭờL tUựF tLếS vұQ KjQK SKҧL đѭợF đjR tạR 
FKu\êQ QgjQK đLệQ� đѭợF đjR tạR vӅ áQ tRjQ đLệQ vj Fó gLấ\ FKӭQg QKұQ vұQ 
KjQK tKHR Tu\ địQK. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRanh thuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:……………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EmaLO:………........................ 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ NLQK dRDQK:…………...………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ……………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

  
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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Mẫu 3E 

DANH SÁCH TRËCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP  
QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN H¬NH 

�Cho lĩnh v͹c hoạt động phát điện, truyền t̫i điện, phkn phối điện,  
Eán Euôn điện, Eán lẻ điện� 

STT Họ vj têQ 

Ngày 
tháng 
QăP 
sinh 

Quê 
quán 

Mã số 
địQK 
danh 

(Qếu Fó) 

&KӭF 
vө 

Trình 
đӝ 

chuyên 
môn 

Thâm 
niên công 
tác trong 
OĩQK vựF 
đӅ QgKị 

FấS SKpS 
(QăP) 

Ghi chú 

I. Người trựF tiếp quản lê Nỹ thuật, trựF tiếp quản lê Ninh Goanh 

1                 

2                 

…                 

II 
Đội ngũ trưởng Fa vận hjnh (đối với hoạt động phit điện, phkn phối, 
tru\ền tải điện) 

1                 

2                 

3                 

…                 
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6� Cấp sửa đổi, Eổ sung Giấ\ phpp hoạt động phkn phối điện đến Fấp 
điện ip 35NV tại địa phưѫng (Mã TTHC: 2.001724.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭ ng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 
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Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 
10Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan 
cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. Trường hợp tha\ đổi tên hoặF địa chỉ trụ sở của đѫn vị: 
1.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

1.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
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nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2� Trường hợp tổ FhứF đề nghị cấp giấ\ phpp nhận chuyển giao tài 
sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đѫn vị đm được cấp giấy 
phép hoạt động điện lựF, hồ sѫ đề nghị sửa đổi giấ\ phpp hoạt động điện lựF 
bao gồm: 

2.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 
định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài s̫n; tài liệu chứng minh 
việc chuyển giao nhkn s͹ hoặc tài liệu về đội ngũ tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, 
qu̫n lý vận hành, chuyên gia tư vấn thHo các quy định tương ứng tại kho̫n 3 
Điều 8 Thông tư số 21/2020/TT-BCT trong trường hợp có s͹ thay đổi nhân s͹.11 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: phân phốL đLện.  

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 400.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai: VăQ bҧQ đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg 

đLệQ OựF tKHR Mẫu 01 Tu\ địQK tạL 3Kө OөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. ĐҧP bҧR \êu Fҫu� đLӅu NLệQ QKѭ đốL vӟL tUѭờQg KợS FấS PӟL; 
2. &ó sự tKD\ đổL têQ� địD FKỉ tUө sӣ FӫD đѫQ vị đѭợF FấS gLấ\ SKpS KRặF tổ 

FKӭF đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS QKұQ FKu\ểQ gLDR tjL sҧQ tӯ đѫQ vị đã đѭợF FấS gLấ\ 
SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

                                         
11 ĐLӅu Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 6 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt 
số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-B&7 Qgj\ 09 tKáQg 9 QăP 2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK 
tự� tKӫ tөF FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09 tKáQg 6 QăP 2023. 
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1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRanh thuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭ c cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭ ng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭ ng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EmaLO:………................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...…………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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7� Cấp giấ\ phpp hoạt động Ein lҿ điện đến Fấp điện ip 0,4NV tại địa 
phưѫng (Mã TTHC: 2.001535.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ qua Cổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭӟng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
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đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөc ban hành kèm tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định thành 
lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng nhұn 
đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

3. Danh sách trích ngang người tr͹c tiếp qu̫n lý kinh doanh theo Mẫu 3b 
quy định tại Phụ lục Ean hành kqm thHo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; b̫n sao hợp đồng lao động và b̫n sao bằng tốt nghiệp 
của người có tên trong danh sách; tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong 
lĩnh v͹c bán buôn, bán lẻ điện của người tr͹c tiếp qu̫n lý kinh doanh (B̫n khai 
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lý lịch công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có 
giá trị tương đương�. 12 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ 
(rút ngắn 03 ngày làm việc).  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: bán lẻ đLện. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 700.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai:  

1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp theo mẫu 01 Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

2. Danh sách trích ngang theo mẫu 3b Tu\ định tại Phө lөF 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chӭF đѭợc thành lұS tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt vj Fá QKâQ đăQg Ný 
KRạt đӝQg báQ Oẻ đLệQ SKҧL đáS ӭQg đLӅu NLệQ sDu: NgѭờL tUựF tLếS TuҧQ Oý NLQK 
dRDQK báQ Oẻ đLệQ SKҧL Fó bằQg tUuQg FấS tUӣ OêQ tKuӝF Pӝt tURQg FáF FKu\êQ 
QgjQK đLệQ� Nỹ ttKuұt� NLQK tế� tjL FKtQK vj Fó tKờL gLDQ OjP vLệF tURQg OĩQK vựF 
NLQK dRDQK PuD báQ đLệQ tt QKất 03 QăP. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 
ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭ c cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

                                         
12 KKRҧQ Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 5 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt 
số đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-B&7 Qgj\ 09 tKáQg 9 QăP 2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK 
tự� tKӫ tөF FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09 tKáQg 6 QăP 2023. 
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5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………....................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EPDLO:……….......................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
7KjQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...……………………………………. 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
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Mẫu 3E 

DANH SÁCH TRËCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP  
QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN H¬NH 

�Cho lĩnh v͹c hoạt động phát điện, truyền t̫i điện, phkn phối điện,  
Eán Euôn điện, Eán lẻ điện � 

STT Họ vj têQ 

Ngày 
tháng 
QăP 
sinh 

Quê 
quán 

Mã số 
địQK 
danh 

(Qếu Fó) 

&KӭF 
vө 

Trình 
đӝ 

chuyên 
môn 

Thâm 
niên công 
tác trong 
OĩQK vựF 
đӅ QgKị 

FấS SKpS 
(QăP) 

Ghi chú 

I. Người trựF tiếp quản lê Nỹ thuật, trựF tiếp quản lê Ninh doanh 

1                 

2                 

…                 

II 
Đội ngũ trưởng Fa vận hjnh (đối với hoạt động phit điện, phkn phối, 
tru\ền tải điện) 

1                 

2                 

3                 

…                 
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8� Cấp sửa đổi, Eổ sung Giấ\ phpp hoạt động Ein lҿ điện đến Fấp điện 
ip 0,4NV tại địa phưѫng (Mã TTHC: 2.001266.000.00.00.H61) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuҭn bị đҫ\ đӫ hӗ sѫ tKHR Tu\ định cӫa pháp luұt. 

Bước 2: Nӝp hӗ sѫ tUực tiếp hoặc gửi hӗ sѫ TuD dịFK vө bѭu FKtQK F{Qg 
tFK đến Trung tâm Phөc vө hành chính công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: Số 12C, 
đѭờng Hoàng Thái Hiếu, 3Kѭờng 1, thành phố VĩQK LRQg, tỉnh Vĩnh Long) hoặc 
nӝp hӗ sѫ tUực tuyến tại Cổng Dịch vө công tỉQK VĩQK LRQg (địa chỉ: 
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

Công chӭc tiếp nhұn hӗ sѫ NLểm tra thành phҫn, tính pháp lý hӗ sѫ. 
1. Trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF NK{Qg TuD tUựF tu\ếQ 

đѭợF tKựF KLệQ QKѭ sDu: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, 

sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c có trách nhiệm thông báo bằng văn E̫n cho tổ chức, cá nhkn đề 
nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn E̫n thông báo, 
ph̫i nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin 
liên quan để hoàn thiện hồ sơ. 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

2. 7Uѭờng hợp nӝp hӗ sѫ TuD &ổng Dịch vө công cӫa tỉnh: 

Nếu hӗ sѫ đҫ\ đӫ� FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 03 ngày làm 
việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính công tỉnh sẽ 
thông báo ngày trҧ kết quҧ bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hӝS tKѭ đLện tử cho 
Qgѭời nӝp biết. 

Nếu hӗ sѫ FKѭD đҫ\ đӫ� FKѭD FKtQK xáF tKHR Tu\ định thì trong thời gian 
03 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đѭợc hӗ sѫ� 7UuQg tâP 3Kөc vө hành chính 
công tỉnh sẽ tK{Qg báR TuD đLện thoại hoặc hӝS tKѭ đLện tử FKR Qgѭời nӝp và 
Kѭ ng dẫn hoàn chỉnh hӗ sѫ NK{Qg Tuá 01 OҫQ. 
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Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, 
sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện l͹c, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép ph̫i bổ sung, sửa 
đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và tr̫ lời bằng văn E̫n. Hết thời hạn 
trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thHo yêu cầu, cơ quan cấp 
giấy phép hoạt động điện l͹c có quyền tr̫ lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện l͹c, trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thHo quy định tại Điều 10 
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l͹c, cơ quan cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt 
động điện l͹c. 

Bước 3: Tổ chӭc, cá nhân nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính theo 
địa chỉ nӝp hӗ sѫ bDQ đҫu, cө thể: 

KKL đến nhұn kết quҧ giҧi quyết thӫ tөF KjQK FKtQK� Qgѭời nhұn phҧi trҧ 
lại Giấy tiếp nhұn hӗ sѫ vj Kẹn trҧ kết quҧ (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp trực tiếp) 
hoặc xuất tUìQK &ăQ Fѭӟc công dân hoặc hӝ chiếu (đối vӟL tUѭờng hợp nӝp qua 
dịch vө bѭu FKtQK công ích).  

Công chӭc trҧ kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính 
vj tUDR FKR Qgѭời nhұn. 

Ngѭời nhұn kết quҧ kiểm tra lại kết quҧ giҧi quyết thӫ tөc hành chính, nếu 
phát hiện có sai sót hoặF NK{Qg đ~Qg tKì \êu Fҫu chỉnh lạL FKR đ~Qg. 

Đối vӟi hӗ sѫ gLҧi quyết xRQg tUѭӟc thời hạn trҧ kết quҧ: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chӭc nhұn kết quҧ. 

Thời gian tiếp nhұn hӗ sѫ vj tUҧ kết quҧ trực tiếp: Tӯ 07 giờ đến 11 giờ và 
13 giờ đến 17 giờ tӯ thӭ HDL đến thӭ Sáu hàng tuҫn (trӯ các ngày nghỉ theo quy 
định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vө bѭu FKtQK F{Qg tFK 
hoặc trực tuyến. 

- Thành phần, số lượng hồ sѫ:  
a) Thành phần hồ sѫ:  
1. Trường hợp tha\ đổi tên hoặF địa chỉ trụ sở của đѫn vị: 
1.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 

định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

1.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
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nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2� Trường hợp tổ FhứF đề nghị cấp giấ\ phpp nhận chuyển giao tài 
sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đѫn vị đm được cấp giấy 
phép hoạt động điện lựF, hồ sѫ đề nghị sửa đổi giấ\ phpp hoạt động điện lựF 
bao gồm: 

2.1. VăQ bҧQ đӅ nghị cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực theo Mẫu 01 quy 
định tại Phө lөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy 
phép hoạt đӝQg đLện lực. 

2.2. Bҧn sao Giấy chӭng nhұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệp hoặc Quyết định 
thành lұp, Giấy chӭng nhұn thành lұS (đối vӟi các tổ chӭc không có Giấy chӭng 
nhұQ đăQg Ný doanh nghiệp) cӫa tổ chӭF đӅ nghị cấp giấy phép. 

2.3. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài s̫n; tài liệu chứng minh 
việc chuyển giao nhkn s͹ hoặc tài liệu về đội ngũ tr͹c tiếp qu̫n lý kỹ thuật, 
qu̫n lý vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng tại kho̫n 3 
Điều 9 Thông tư số 21/2020/TT-BCT trong trường hợp có s͹ thay đổi nhân s͹.13 

b) Số lượng hồ sѫ: 01 bӝ. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể tӯ ngày nhұQ đӫ hӗ sѫ Kợp lệ.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chӭc, cá nhân tham gia 
hoạt đӝQg đLện lựF tURQg OĩQK vực: bán lẻ đLện. 

- Cѫ quan thực hiện thủ tục hành chính: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg tỉQK VĩQK 
Long. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt đӝQg đLện lực. 

- Pht thẩP định: 350.000 đӗQg/Kӗ sѫ/OҫQ tKҭP địQK.  
- Tên mẫu đѫn, Pẫu tờ khai: VăQ bҧQ đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg 

đLệQ OựF tKHR Mẫu 01 Tu\ địQK tạL 3Kө OөF bDQ KjQK NèP tKHR 7K{Qg tѭ số 
21/2020/TT-BCT. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. ĐҧP bҧR \êu Fҫu� đLӅu NLệQ QKѭ đốL vӟL tUѭờQg KợS FấS PӟL. 
2. &ó sự tKD\ đổL têQ� địD FKỉ tUө sӣ FӫD đѫQ vị đѭợF FấS gLấ\ SKpS KRặF tổ 

FKӭF đӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS QKұQ FKu\ểQ gLDR tjL sҧQ tӯ đѫQ vị đã đѭợF FấS gLấ\ 
SKpS KRạt đӝQg đLệQ Oực. 

- Căn Fứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

1. Luұt ĐLện lựF QăP 2004; Luұt sửD đổi, bổ sung mӝt số đLӅu cӫa Luұt 

                                         
13 ĐLӅu Qj\ đѭợF sửD đổL tKHR Tu\ địQK tạL NKRҧQ 6 ĐLӅu 1 FӫD 7K{Qg tѭ số 10/2023/77-B&7 sửD đổL� bổ suQg Pӝt số 
đLӅu FӫD 7K{Qg tѭ số 21/2020/77-B&7 Qgj\ 09 tKáQg 9 QăP 2020 FӫD Bӝ tUѭӣQg Bӝ &{Qg 7KѭѫQg Tu\ địQK tUìQK tự� 
tKӫ tөF FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF� Fó KLệu OựF tӯ Qgj\ 09 tKáQg 6 QăP 2023. 
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ĐLện lựF QăP 2012; 

2. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 cӫa Chính phӫ quy 
định chi tiết thi hành mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực và Luұt sửD đổi, bổ sung 
mӝt số đLӅu cӫa Luұt ĐLện lực; 

3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 cӫa Chính phӫ sửD đổi 
mӝt số nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK dRDQK tKuӝc phạm vi quҧn 
Oý QKj Qѭ c cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 cӫa Chính phӫ sửD đổi, 
bổ sung mӝt số đLӅu cӫa các nghị địQK OLêQ TuDQ đếQ đLӅu kiệQ đҫu tѭ NLQK 
doanh thuӝF OĩQK vực quҧQ Oý QKj Qѭӟc cӫa Bӝ &{Qg 7KѭѫQg; 

5. 7K{Qg tѭ số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Công 
7KѭѫQg Tu\ định vӅ trình tự, thӫ tөc cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

6. 7K{Qg tѭ số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 cӫa Bӝ tUѭӣng Bӝ Tài 
FKtQK Tu\ định mӭc thu, chế đӝ thu, nӝp, quҧn lý và sử dөng phí thҭP định cấp 
giấy phép hoạt đӝQg đLện lực; 

7. Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình t͹, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động điện l͹c; 

8. &{Qg văQ số 6052/UBND-KTNV ngày 08/12/2020 cӫa UBND tỉnh 
VĩQK LRQg vӅ việc ӫy quyӅn cấp giấy phép hoạt đӝQg đLện lựF tUêQ địD bjQ tỉQK 
VĩQK LRQg. 

 

 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội Gung được sửa đổi, bổ sung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



64 
 

Mẫu 01 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐộF lập - Tự Go - Hạnh phúF 

-------------------- 
6ố: …/… …, ngày … tháng … năm … 

ĐỀ NGHỊ 
Cấp, sửa đổi, Eổ sung, Fấp lại giấ\ phpp hoạt động điện lựF 

KtQK gửL: 1………………………………………………… 

7êQ tổ FKӭF đӅ QgKị: ………………………………………………..................... 
&ѫ TuDQ FấS tUêQ tUựF tLếS �nếu có�:…………………………………………… 

&ó tUө sӣ FKtQK tạL:………ĐLệQ tKRạL:..……. FDx:……; 
EPDLO:……….......................... 
VăQ SKòQg gLDR dịFK tạL (Qếu Fó): …….… ĐLệQ tKRạL:..……. 
FDx:……………………; EPDLO:………...................................... 
ThàQK OұS tKHR GLấ\ SKpS đҫu tѭ/Qu\ết địQK tKjQK OұS số:………. ………. Qgj\ 
… tKáQg … QăP … 

GLấ\ FKӭQg QKұQ đăQg Ný dRDQK QgKLệS dR … FấS� Pã số dRDQK QgKLệS ……...� 
đăQg Ný OҫQ … Qgj\ … tKáQg QăP … 

GLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF số: ….. dR ……. FấS Qgj\ ………… 
……………………………….. �nếu có�. 
NgjQK QgKӅ đăQg N\ғ kinh dRDQK:…………...………………………………… 

ĐӅ QgKị FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR OĩQK vựF� SKạP vL� tKờL KạQ KRạt 
đӝQg sDu đâ\: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

&áF gLấ\ tờ NèP tKHR: 
- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

ĐӅ QgKị 2... FấS gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF FKR ... (tên tổ chức đề nghị). 
…�Tên tổ chức� xLQ FDP đRDQ KRạt đӝQg đ~Qg OĩQK vựF vj SKạP vL đѭợF FấS 
phe ғS� đӗQg tKờL tuâQ tKӫ FáF Tu\ địQK tURQg gLấ\ SKpS KRạt đӝQg đLệQ OựF./. 

   
LÃNH ĐẠO 

�.ý tên, đóng Gấu� 
1 GửL Fѫ TuDQ tLếS QKұQ vj gLҧL Tu\ết FáF tKӫ tөF tKҭP địQK Kӗ sѫ KRặF Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 
6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 
2 GửL Fѫ TuDQ Fó tKҭP Tu\ӅQ FấS gLấ\ SKpS: 6ӣ &{Qg 7KѭѫQg� &өF ĐLӅu tLết đLệQ OựF� Ủ\ bDQ QKâQ dâQ FấS 
tỉQK� Bӝ &{Qg 7KѭѫQg. 


